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                                      MÔN LỊCH SỬ 
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                  ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề có 04 trang) 

Họ tên: ...............................................................  

Số báo danh: ...................  

 
Câu 1: Năm 1975, quốc gia nào sau đây ở châu Phi giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh 

chống chủ nghĩa thực dân?  

 A. Chilê.                        B. Ấn Độ.                           C. Môdămbích.                           D. Cuba.                 

Câu 2: Tháng 5/1941, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương quyết 

định tạm gác khẩu hiệu 

 A. nhường cơm sẻ áo.                                               B. cách mạng ruộng đất.                                    

 C. cải cách giáo dục.                                                 D. giảm tô, giảm tức.                                        

Câu 3: Trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1954), 

quân dân Việt Nam đã kìm chân quân Pháp trong 60 ngày đêm ở đô thị nào sau đây? 

 A. Hà Nội.    B. Đà Nẵng.      C. Sài Gòn.           D. Điện Biên Phủ. 

Câu 4: Năm 1945, quốc gia nào sau đây ở khu vực Đông Nam Á tuyên bố độc lập? 

 A. Cuba. B. In-đô-nê-xia.      C. Ấn Độ.           D. Thái Lan. 

Câu 5: Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam lần đầu tiên được thông qua tại 

 A. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986).        B. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (1982).                         

 C. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (1951).          D. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (1960).                        

Câu 6: Khi mới thành lập, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chú trọng hợp tác trong 

lĩnh vực nào sau đây? 

 A. Văn hóa, giáo dục.       B. An ninh, chính trị. 

 C. Tài chính, tiền tệ.       D. Kinh tế, đối ngoại. 

Câu 7: Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách 

mạng tháng Tám năm 1945 vì lí do nào sau đây? 

 A. Đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai.  

 B. Khắc phục triệt để hạn chế của Luận cương chính trị. 

 C. Xây dựng được lực lượng chính trị quần chúng đông đảo.  

 D. Xây dựng được lực lượng vũ trang nhân dân. 

Câu 8: Nội dung nào sau đây là bản chất của Chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga Xô viết 

năm 1921? 

 A. nước độc quyền về mọi mặt trong phát triển kinh tế. 

 B. Kinh tế hàng hoá nhiều thành phần có sự điều tiết của nhà nước. 

 C. Thả nổi nền kinh tế cho tư nhân tự do phát triển sản xuất. 

 D. Tư bản trong nước chi phối nền toàn bộ kinh tế. 

Câu 9: Đầu thế kỉ XX, hoạt động yêu nước của Phan Châu Trinh có nội dung nào sau đây? 

 A. Tổ chức khởi nghĩa vũ trang chống Pháp.             B. Vận động cải cách trang phục và lối sống.                        

 C. Thành lập Cộng hòa Dân quốc Việt Nam.             D.  Kêu gọi sự ủng hộ và giúp đỡ từ Nhật Bản. 

Câu 10: Cuối năm 1974 - đầu năm 1975, quân dân Việt Nam giành được thắng lợi quân sự nào sau 

đây trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước? 

 A. Điện Biên Phủ.              B. Đông Khê.              C. Đường 14 – Phước Long.             D. Ấp Bắc.  
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Câu 11: Nội dung nào sau đây là một trong những biện pháp về giáo dục nhằm xây dựng chế độ 

mới ở Việt Nam những năm 1945 - 1946? 

 A. Quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam.              B. Thành lập ban dự thảo Hiến pháp. 

 C. Thành lập Nha Bình dân học vụ.                          D. Thực hiện cải cách ruộng đất.                                              

Câu 12: Trong khoảng 20 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây là trung 

tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới? 

 A. Nhật Bản.                     B. Liên Xô.                      C. Tây Âu.                   D. Mĩ.  

Câu 13: Liên minh châu Âu (EU) là tổ chức liên kết chính trị - kinh tế chủ yếu của khu vực nào sau đây? 

 A. Nam Mĩ.         B. Tây Âu.        C. Bắc Á.    D. Bắc Phi. 

Câu 14: Năm 1950, quốc gia nào sau đây công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?  

 A. Pháp.                             B. Liên Xô.                       C. Mĩ.                          D. Anh. 

Câu 15: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919 - 1929) có 

tác động nào sau đây đến Việt Nam?  

 A. Tạo điều kiện cho giai cấp công nhân ra đời.      B. Xóa bỏ hoàn toàn quan hệ sản xuất phong kiến.  

 C. Tạo cơ sở cho khuynh hướng tư sản xuất hiện.   D. Cơ cấu giai cấp chuyển biến sâu sắc hơn.  

Câu 16: Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương dựa vào lực lượng nào sau đây để tiến hành cuộc 

cách mạng bạo lực? 

 A. Một bộ phận người Pháp có tư tưởng dân chủ.     B. Công nhân và dân nghèo ở thành thị.      

 C. Binh lính người Việt trong quân đội Pháp.           D. Đội quân tóc dài ở các đô thị lớn. 

Câu 17: Cuộc khởi nghĩa vũ trang mang tính tự vệ của nông dân trong phong trào chống Pháp cuối 

thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ở Việt Nam là khởi nghĩa nào sau đây? 

 A. Hương Khê.  B. Yên Thế. C. Ba Đình. D. Bãi Sậy. 

Câu 18: Trong giai đoạn 1919 - 1930, lực lượng xã hội nào sau đây là đối tượng của cách mạng Việt Nam? 

 A. Công nhân.             B. Tiểu tư sản.                 C. Nông dân.             D. Tư sản mại bản.  

Câu 19: Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây giữ vai trò chủ yếu trong việc 

đánh bại quân đội phát xít Đức ở châu Âu? 

 A. Anh. B. Pháp. C. Trung Quốc. D. Liên Xô. 

Câu 20: Trong thời kì thực hiện chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 - 1965) ở miền Nam Việt 

Nam, Mĩ lập ấp chiến lược nhằm mục đích nào sau đây? 

 A. Tạo điều kiện cho kinh tế miền Nam phát triển. 

 B. Cô lập nhân dân với lực lượng cách mạng miền Nam. 

 C. Cô lập cuộc kháng chiến của Việt Nam với quốc tế. 

 D. Cô lập nhân dân miền Nam với chính quyền Sài Gòn. 

Câu 21: Trong thời kì Chiến tranh lạnh, quốc gia nào ở châu Âu trở thành tâm điểm đối đầu giữa hai 

cực Xô - Mĩ?  

 A. Hy Lạp.                     B. Pháp.                            C. Anh.                           D. Đức. 

Câu 22: Nội dung nào sau đây là một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa? 

 A. Sự ra đời của Khu vực mậu dịch tự do AFTA.                    

   B. Sự ra đời của tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va.                         

 C. Sự ra đời của siêu trí tuệ nhân tạo ChatGPT. 

 D. Sự ra đời của khối Đồng minh chống phát xít. 

Câu 23: Sự kiện nào sau đây đánh dấu kết thúc Chiến tranh lạnh?  

 A. Cuộc gặp không chính thức giữa Busơ và Goocbachốp tại đảo Manta năm 1989.  

 B. Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) năm 1972.  

 C. Hiệp định về một giải pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia năm 1991.  

 D. Định ước Henxinki giữa 33 nước châu Âu cùng Mĩ và Canada năm 1975.  
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Câu 24: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), vĩ tuyến 38 độ Bắc trở thành ranh giới chia 

cắt quốc gia nào sau đây? 

 A. Triều Tiên.       B. Việt Nam.          C. Đức. D. Trung Quốc. 

Câu 25: Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), thắng lợi nào sau đây quân 

đội Việt Nam đã mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến? 

 A. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.                                     B. Chiến dịch Biên giới. 

 C. Chiến dịch Việt Bắc.                                               D. Chiến dịch Tây Nguyên. 

Câu 26: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (1960) xác định cách 

mạng miền Bắc có vai trò như thế nào đối với cách mạng cả nước? 

 A. Tiền tuyến lớn.         B. Phòng tuyến cuối cùng. 

 C. Khu giải phóng.         D. Hậu phương lớn. 

Câu 27: Một trong những chiến thắng của quân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến đấu 

chống chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965 - 1968) của Mĩ là 

 A. Núi Thành.                      B. Ấp Bắc.                        C. Tây Nguyên.              D. Việt Bắc.      

Câu 28: Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định lực lượng 

cách mạng là  

 A. địa chủ, nông dân.     B. tư sản, tiểu tư sản.     C. công nhân, nông dân.   D. thanh niên, trí thức. 

Câu 29: Nhân định nào sau đây phản ánh đúng về ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930 - 1931 

đối với cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam? 

 A. Để lại bài học về sử dụng hình thức đấu tranh công khai buộc kẻ thù phải công nhận độc lập. 

 B. Cuộc diễn tập của Đảng và quần chúng chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. 

 C. Khẳng định trong thực tiễn vai trò lãnh đạo của Đảng và Mặt trận dân tộc thống nhất. 

 D. Thành lập một Nhà nước của dân, do dân và vì dân ở các vùng nông thôn trên cả nước. 

Câu 30: Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” của quân dân miền Bắc Việt Nam năm 1972 đã 

 A. buộc Mĩ phải đến đàm phán với Việt Nam tại Hội nghị Pari. 

 B. làm phá sản hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mĩ. 

 C. buộc Mĩ phải kí Hiệp định Pari và rút quân về nước. 

 D. hoàn thành mục tiêu “Đánh cho Mĩ cút, đánh cho Ngụy nhào”. 

Câu 31: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có 

điểm tương đồng nào sau đây? 

 A. Quần chúng cách mạng đã lật đổ Chính phủ tư sản. 

 B. Có tính chất cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. 

 C. Làm thay đổi sâu sắc cục diện chính trị thế giới. 

 D. Chịu tác động lớn từ các cuộc chiến tranh thế giới. 

Câu 32: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (2/1951) của Đảng Cộng sản Đông Dương có điểm 

tương đồng nào sau đây so với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9/1960) của Đảng Lao động 

Việt Nam? 

 A. Khẳng định nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là kháng chiến và kiến quốc. 

 B. Xác định được rõ vị trí, vai trò và mối quan hệ giữa cách mạng hai miền Nam-Bắc. 

 C. Diễn ra trong bối cảnh quan hệ quốc tế có sự đối đầu gay gắt giữa hai cực, hai phe. 

 D. Xác định hình thái chiến tranh là từ khởi nghĩa từng phần lên tổng khởi nghĩa. 

Câu 33: Hậu phương chiến tranh nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 

của Việt Nam giai đoạn 1951 - 1953 có điểm khác nào sau đây so với giai đoạn 1945 - 1950? 

 A. Mở rộng về không gian địa lí và thêm nhiều thành tựu xây dựng chế độ mới. 

 B. Quân đội Việt Nam giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ. 

 C. Vừa sản xuất, vừa chiến đấu và làm nghĩa vụ hậu phương với tiền tuyến miền Nam. 

 D. Không phân định rạch ròi hậu phương với tiền tuyến bởi yếu tố không gian. 



                                                           Trang 4/4 MÃ ĐỀ 301 

Câu 34: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đóng góp của phong trào yêu nước theo khuynh 

hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam trong những năm 1919 - 1925?  

 A. Lôi cuốn đông đảo các giai tầng tham gia cách mạng, đặc biệt giai cấp công nhân. 

 B. Rèn luyện đội ngũ trí thức tiểu tư sản tham gia vào các tổ chức cách mạng sau này. 

 C. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho giai cấp vô sản thành lập chính đảng. 

 D. Xây dựng một lực lượng cách mạng hùng hậu để thành lập một chính đảng. 

Câu 35: Nội dung nào sau đây là căn cứ để khẳng định cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của 

nhân dân Việt Nam (1954 - 1975) là sự kiện có tầm quan trọng quốc tế? 

 A. Giáng đòn nặng nề vào âm mưu và tham vọng của Mĩ trong chiến lược toàn cầu. 

 B. Trực tiếp tạo nên xu thế hòa bình, hữu nghị và hợp tác trong quan hệ quốc tế. 

 C. Là mốc đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân. 

 D. Là nguyên nhân chủ yếu khiến Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh. 

Câu 36: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về bước phát triển mới của phong trào cách mạng 

1930 - 1931 so với các phong trào đấu tranh trước đó ở Việt Nam? 

 A. Thực hiện thành công chiến lược cách mạng Việt Nam trong Cương lĩnh.  

 B. Kết hợp hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp với bí mật, bất hợp pháp. 

 C. Khối liên minh công – nông - binh đã được hình thành trong thực tiễn. 

 D. Tấn công trực diện vào hệ thống chính quyền của đế quốc Pháp và tay sai.  

Câu 37: Nội dung nào sau đây là điểm tương đồng giữa các chiến lược chiến tranh của Mĩ thực hiện 

ở miền Nam Việt Nam từ năm 1961 đến năm 1975? 

 A. Thực hiện trong thế bị động, nằm trong chiến lược toàn cầu sau Thế chiến thứ hai.  

 B. Công cụ duy nhất là quân đội tay sai đặt dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vấn Mĩ. 

 C. Mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương nhằm thiết lập căn cứ quân sự ở Đông Nam Á. 

 D.  Hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ sau Thế chiến thứ hai. 

Câu 38: Việc Nhật Bản liên minh chặt chẽ với Mĩ trong những năm 1945 - 1973 phản ánh nội dung 

nào sau đây về chính sách đối ngoại của Nhật Bản? 

 A. Muốn quay trở lại xâm lược các thuộc địa cũ. 

 B. Chính sách “trở về” châu Á không thực hiện được. 

 C. Cạnh tranh vị thế chính trị với các nước Tây Âu. 

 D. Sự linh hoạt sau khi thua trận trong chiến tranh. 

Câu 39: Những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên trong nửa sau những năm 20 

thế kỉ XX có ý nghĩa nào sau đây đối với cách mạng Việt Nam? 

 A. Thúc đẩy phong trào yêu nước phát triển theo khuynh hướng vô sản. 

 B. Xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng.  

 C. Đưa khuynh hướng vô sản trở thành khuynh hướng cứu nước duy nhất. 

 D. Đánh dấu phong trào công nhân hoàn toàn trở thành phong trào tự giác.  

Câu 40: Thực tiễn của các phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến đầu 

năm 1930 cho thấy 

 A. giai cấp công nhân trở thành lực lượng duy nhất đại diện cho quyền lợi dân tộc. 

 B. những lực lượng xã hội mới xuất hiện đều có tinh thần cách mạng triệt để. 

 C. sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử về việc lựa chọn con đường cứu nước mới. 

 D. điều kiện bùng nổ một cuộc cách mạng tư sản ở Việt Nam đã chín muồi. 

 

------ HẾT ------ 



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

     ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC 

BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 

KHỐI 12 THPT LẦN 2 NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

MÔN LỊCH SỬ 
 

   

 

 

 
301 302 303 304 305 306 307 308 

1 C A D B A D B A 

2 B B D A A C B A 

3 A D A D C A D C 

4 B A B C A B B D 

5 A C D C C B D A 

6 B C D D B D A C 

7 C C B B B C A C 

8 B B D D B B A C 

9 B A D C A C D A 

10 C D B B A C D B 

11 C B C A A D B D 

12 D D B C D C B A 

13 B D B D A D B B 

14 B A B A B B A C 

15 D D A D D D B D 

16 C C A C B D D D 

17 B D B C A B C B 

18 D A B A B A B A 

19 D A A B D C D A 

20 B A D B A D B A 

21 D A A C A C C A 

22 A D A C A B B D 

23 A A C A A D B C 

24 A C D C A B C C 

25 B A C C D C C B 

26 D A B C D A C D 

27 A C D A A C A B 

28 C B D A D B A C 

29 B D B A C A C D 

30 C B D C B A D A 

31 D B A D B C C C 

32 C C B C C B C B 

33 A A B C D A A B 

34 B D C C C B A D 

35 A B D D D B D D 

36 D C C D B D D C 

37 D C B A B A C D 

38 D B B C B B C A 

39 A A C D C B D D 

40 C C B B A C D C 
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